	BẢNG TỔNG HỢP CÁC TIẾT DẠY MẪU GIÁO 3- 4 TUỔI
	
	
	
	
	
	

	NĂM HỌC: 2021-2022
	
	
	
	
	
	

	TT
	HOẠT ĐỘNG
	SỐ TIẾT
	NỘI DUNG CỤ THỂ
	GHI CHÚ
	
	
	
	
	
	

	1
	Thể dục
	28
	* Đi - Chạy - Lăn: 9
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	  - Đi:   5 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	  - Chạy: 3
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	  - Lăn : 1
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	* Bò - Trườn: 7
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	   - Bò:   4
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	   - Trườn: 3
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	* Bật:   3
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	* Tung- Ném - Chuyền – Bước- Đập: 9
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	   - Ném:  3
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	   - Chuyền: 2
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	   - Bước:  1
   - Tung – bắt : 1
   - Đập: 2
	 
	
	
	
	
	
	

	2
	  Âm nhạc
	28
	   - Dạy Hát : 13
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	   - Nghe hát: 10
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	   - Vận động theo nhạc: 5
	 
	
	
	
	
	
	

	3
	Tạo hình
	28
	   - Vẽ:  16  
(Mẫu: 11; ĐT:4; YT:1)
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	   - Nặn: 7 

(Mẫu: 3; ĐT:1; YT:3)
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	   - Xé dán: 5

 (Mẫu: 1; ĐT:3; YT:1)
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Văn học
	28
	  - Thơ: 17
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	  - Chuyện: 11
	 
	
	
	
	
	
	

	5
	Khám phá 
	35
	  - KP Khoa học: 17
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	khoa học
	 
	  - KP xã hội:  18
	 
	
	
	
	
	
	

	6
	Toán
	24
	  - Số lượng: 5
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	  - Xếp tương ứng : 2
  - So Sánh, xếp theo quy tắc: 6
  - Hình dạng: 6
  - ĐHKG: 03
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	  - Tách gộp: 2
	 
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG
	171
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


